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Hoạt
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô, cô giúp trẻ cất đồ dùng vào tủ.
- Chơi với đồ chơi, cho trẻ xem tranh ảnh về tết trung thu .  
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.

Đón trẻ,
chơi -
Thể dục
buổi
sáng
(50-60p)

* Nội dung
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay:  Hai tay giơ lên cao, hạ xuống
+ Lưng, bụng , lườn: Nghiêng người sang 2 bên phải, trái.
+  Chân: Đứng nhún chân
* Mục tiêu
- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ, tay, chân, bụng biết nghe và tập theo nhạc.
- Trẻ tập động tác cùng cô biết nghe nhạc và vận động nhịp nhàng cùng cô.
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, cô và trẻ gọn gàng.
- Nhạc thể dục
* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn, đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh,chạy 
chậm, đi thường, dãn đội hình.
- Trọng động: Trẻ tập các động tác hô hấp, tay, bụng, chân theo  hướng dẫn của cô.
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng.

HĐPTVĐ HĐTN HĐĐT HĐVĐV ÂNHoạt 
động
chơi tập 
có chủ 
định
(30-40p)

Tung bóng bằng 
2 tay
 TC: Bắt bướm

Tết trung thu Trăng Làm quen 
với giấy bút

NDTT: DH: Rước 
đèn
NDKH: NH:  Đêm 
trung thu

HĐ 
DCNT
(35-40p)

- Dạo chơi ngoài trời; Quan sát: Đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo,  đèn ông sao. 
- TCVĐ: Bóng tròn to, giấu tay-dấu chân, đuổi theo bóng, bơm xe, cỏ thấp cây cao.
- Chơi tự do với các đồ chơi lá cây, sỏi, cát, nước, màu, hột hạt, chơi ở góc địa 
phương, thư viện ngoài trời…

Chơi,
hoạt
động ở
các khu 
vực chơi
(35-40p)

* Nội dung:
* KV thao tác 
vai:  Bế em, ru 
 em ngủ

* KV HĐVĐV: 
Xâu vòng, xếp 
 hình, đóng cọc...
* Khu vực nghệ 

* Mục tiêu
- Trẻ bắt biết 
chước người 
lớn: Bế em,
  lắc lư ru em 
ngủ..
- Trẻ biết xâu 
vòng màu đỏ, 
xếp 4-6 khối 

* Đồ chơi
học liệu:
- Búp bê, 
giường, chăn, 
gối.
- Hạt vòng, 
dây xâu, các  
khối  xốp.
Đất nặn, bảng 

* Tổ chức hoạt động:
- Cô cho trẻ đến từng góc chơi, 
giới thiệu góc chơi, giới thiệu đồ 
chơi, cách chơi.
- Hỏi trẻ thích chơi gì? Cô cho 
trẻ về góc chơi có đề chơi trẻ 
thích, hướng dẫn trẻ lấy đồ chơi 
và chơi cùng trẻ, hướng dẫn trẻ 
sử dụng đồ dùng, đồ chơi (bế em, 



thuật: Xem tranh  
cô giáo, đồ chơi... 
chơi với đất nặn
* Khu vực  vận 
động: Lăn tung 
bóng, ném bóng, 
kéo đẩy ô tô.

cạnh thành 
đường đi..
- Trẻ biết chơi 
với đất nặn
xem tranh- 
gọi tên
- Trẻ biết chơi 
lăn, tung bóng

con, tranh ảnh 
về các cô 
trong trường

- Ô tô, 6-8 
quả bóng, ...

ném bóng, kéo đẩy ô tô...). Cô 
bao quát động viên trẻ, nhắc nhở 
trẻ không tranh giành đồ chơi, 
không cho hạt vòng vào miệng...
- Nhận xét theo nhóm, cô nhận 
xét, động viên trẻ là chủ yếu..

Ăn trưa
(50-60p)

- Cô rửa tay, lau mặt cho trẻ. Giới thiệu các món ăn cho trẻ nói theo.
- Tổ chức cho trẻ ăn, quan tâm tới trẻ ăn chậm,biếng ăn, suy dinh dưỡng, thấp còi. 
- Trong khi ăn, tạo không khí vui vẻ, khuyến khích trẻ ăn hết xuất.
- Cho trẻ uống nước, súc miệng sau khi ăn.
-  Cho trẻ đi vệ sinh. 

Ngủ trưa
(140-
150p)

- Cô kê phản ngủ, trải chiếu, xếp gối, cho trẻ nằm vào đúng chỗ của mình, cô đóng
bớt cửa, tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, vỗ về những trẻ khó ngủ.
- Trong quá trình trẻ ngủ cô luôn có mặt để phát hiện những biểu hiện khác thường ở 
trẻ, cho trẻ đi vệ sinh khi trẻ có nhu cầu.

Ăn phụ
(20-30p)

- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ động viên
trẻ ăn hết xuất.
Ôn các bài đồng 
dao: Chi chi.., 
dung dăng...

-  LQKTM: 
Thơ “Trăng” 

- TCM: Dung 
dăng dung dẻ

- Ôn: Tung 
bóng bằng 2 
tay

- Vui văn nghệ 
cuối tuầnChơi -

tập 
chiều
(50-60p)

- Chơi xé giấy, 
vò giấy

- Chơi với đồ 
chơi ở các góc

- Chơi xếp 
hình, lắp ghép

-  Chơi với 
chai, giấy… 

- Chơi với đồ 
chơi ở các góc

Ăn
chính
50-60p

- Cho trẻ rửa tay, rửa mặt, kê xếp bàn ghế, sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ.  Giới thiệu
món ăn với trẻ.
- Trong khi ăn, tạo không khí vui vẻ, khuyến khích trẻ ăn hết xuất nhắc trẻ hành vi
văn minh trong ăn uống..
- Cho trẻ uống nước, súc miệng sau khi ăn.

Trả trẻ
(60p)

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc. Xem tranh ảnh…
- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân, chỉnh sửa lại quần. Vệ sinh - Trả trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ. 

                                                                               
                   TỔ TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Thương
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